
Biểu 01

Bằng số Bằng chữ

A

1 CV01 Mùa Thị Bình 24/02/1976
Công 

chức

Phòng Nội vụ huyện 

Sìn Hồ
36/60 Miễn thi 57,0

Năm mươi 

bảy tròn

Trúng 

tuyển

2 CV02 Dương Thị Duyên 10/5/1988 Cán sự
Hội Văn học - Nghệ 

thuật tỉnh
46/60 Miễn thi 52,0

Năm mươi 

hai tròn

Trúng 

tuyển

3 CV03
Dương Thị Thanh 

Hà
07/4/1981 Cán sự

Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh
50/60 Miễn thi 67,5

Sáu mươi 

bảy phẩy 

năm

Trúng 

tuyển

4 CV04 Bùi Trung Hải 04/01/1970
Công 

chức

Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng huyện Phong 

Thổ

32/60 22/30 59,0
Năm mươi 

chín tròn

Trúng 

tuyển

5 CV05 Nguyễn Xuân Hiến 03/12/1981 Cán sự

Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm, Sở Y 

tế

30/60 Miễn thi 54,0
Năm mươi 

tư tròn

Trúng 

tuyển

6 CV06 Vũ Thị Hoàn 07/7/1981 Cán sự 
Phòng Tài chính Đầu 

tư, Sở Tài chính
35/60 Miễn thi 65,5

Sáu mươi 

lăm phẩy 

năm

Trúng 

tuyển

7 CV07 Đinh Thị Huyền 02/8/1980
Công 

chức

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Sìn Hồ
47/60 Miễn thi 60,5

Sáu mươi 

phẩy năm

Trúng 

tuyển

8 CV08 Nguyễn Thị Huyền 12/10/1983 Cán sự

Chi cục an toàn vệ 

sinh thực phẩm, Sở Y 

tế

45/60 Miễn thi 62,5

Sáu mươi 

hai phẩy 

năm

Trúng 

tuyển

9 CV09 Phạm Thị Hường 03/3/1988 Cán sự
Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh
36/60 Miễn thi 65,0

Sáu mươi 

lăm tròn

Trúng 

tuyển

10 CV10 Nguyễn Văn Khang 08/8/1983 Cán sự

Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Nậm 

Nhùn

37/60 Miễn thi 52,0
Năm mươi 

hai tròn

Trúng 

tuyển

11 CV11
Lê Thị Phương 

Loan
20/02/1987 Cán sự Hội Luật gia tỉnh 49/60 Miễn thi 59,0

Năm mươi 

chín tròn

Trúng 

tuyển

12 CV12 Nguyễn Đăng Toàn 12/10/1988
Công 

chức

Phòng Nội vụ huyện 

Than Uyên
37/60 Miễn thi 64,5

Sáu mươi 

tư phẩy 

năm

Trúng 

tuyển

13 CV13 Trần Thị Tuyến 02/3/1983 Cán sự
Văn phòng Ban 

ATGT tỉnh
39/60 Miễn thi 64,0

Sáu mươi 

tư tròn

Trúng 

tuyển

14 CV14 Lê Hữu Thọ 02/9/1972
Công 

chức

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường Thành 

phố Lai Châu

18/60 Miễn thi
Không 

trúng tuyển

NGẠCH CHUYÊN VIÊN: 14

Ngày tháng năm sinh Điểm thi

Môn Chuyên môn 

nghiệp vụ

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THI VÀ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN 

KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2024 

(Ngạch Chuyên viên hoặc tương đương)

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        /        /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)  

Kết quả kỳ 

thi

Không tham gia thi

TT
Số báo 

danh

Môn 

Tiếng 

anh (Số 

câu trả lời 

đúng/Tổng 

số 60 câu 

hỏi của 

môn thi)

Môn Kiến 

thức 

chung (Số 

câu trả lời 

đúng/Tổng 

số 60 câu 

hỏi của 

môn thi)

Đơn vị công tác

Chức 

vụ hoặc 

chức 

danh 

công 

tác

NữNam

Họ và tên
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Ngày tháng năm sinh Điểm thi

Môn Chuyên môn 

nghiệp vụ Kết quả kỳ 

thi
TT

Số báo 

danh

Môn 

Tiếng 

anh (Số 

câu trả lời 

đúng/Tổng 

số 60 câu 

hỏi của 

môn thi)

Môn Kiến 

thức 

chung (Số 

câu trả lời 

đúng/Tổng 

số 60 câu 

hỏi của 

môn thi)

Đơn vị công tác

Chức 

vụ hoặc 

chức 

danh 

công 

tác

NữNam

Họ và tên

B

1 KTV01 Lê Thị Dung 20/8/1986 Kế toán

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện 

Nậm Nhùn

32/60 Miễn thi 72,0
Bảy mươi 

hai tròn

Trúng 

tuyển

2 KTV02 Nguyễn Thị Hạnh 06/7/1986  Kế toán

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Phong 

Thổ

37/60 Miễn thi 70,0
Bảy mươi 

tròn

Trúng 

tuyển

3 KTV03 Đỗ Thị Nguyệt 09/01/1988 Kế toán

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Mường 

Tè

42/60 Miễn thi 70,0
Bảy mươi 

tròn

Trúng 

tuyển

4 KTV04 Lò Thị Phượng 12/12/1983 Kế toán

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Tam 

Đường

31/60 Miễn thi 66,8

Sáu mươi 

sáu phẩy 

tám

Trúng 

tuyển

5 KTV05 Lê Thanh Tuấn 30/01/1984 Kế toán 

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện Sìn 

Hồ

38/60 24/30 70,0
Bảy mươi 

tròn

Trúng 

tuyển

6 KTV06 Lý Thị Vinh 02/10/1988 Kế toán 
Phòng Nội vụ huyện 

Mường Tè
36/60 Miễn thi 76,0

Bảy mươi 

sáu tròn 

Trúng 

tuyển

7 KTV07 Vũ Thị Vinh 02/12/1981 Kế toán 

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện 

Tam Đường

34/60 Miễn thi 78,5

Bảy mươi 

tám phẩy 

năm

Trúng 

tuyển

C

1 KLV01 Trần Chí Cường 15/4/1977
Công 

chức 

Đội Kiểm lâm cơ 

động và Phòng cháy 

chữa cháy rừng, Chi 

cục Kiểm lâm

35/60 Miễn thi 56,5

Năm mươi 

sáu phẩy 

năm

Trúng 

tuyển

2 KLV02 Vũ Văn Hải 17/ 4/1990
Công 

chức 

Hạt Kiểm lâm huyện 

Than Uyên
40/60 Miễn thi 60,0

Sáu mươi 

tròn

Trúng 

tuyển

3 KLV03 Pờ Chà Mùi 26/12/1990
Công 

chức 

Hạt Kiểm lâm huyện 

Mường Tè 
41/60 Miễn thi 52,0

Năm mươi 

hai tròn

Trúng 

tuyển

4 KLV04 Bùi Quang Mỹ 11/03/1981
Công 

chức 

Hạt Kiểm lâm huyện 

Phong Thổ 
30/60 Miễn thi 66,5

Sáu mươi 

sáu phẩy 

năm 

Trúng 

tuyển

5 KLV05 Vũ Xuân Ngân 03/08/1977
Công 

chức 

Hạt Kiểm lâm huyện 

Than Uyên
36/60 Miễn thi 63,0

Sáu mươi 

ba tròn

Trúng 

tuyển

6 KLV06 Lò Văn Nghiên 18/12/1984
Công 

chức 

Hạt Kiểm lâm huyện 

Nậm Nhùn 
44/60 Miễn thi 60,0

Sáu mươi 

tròn

Trúng 

tuyển

7 KLV07 Dương Văn Sơn 17/09/1983
Công 

chức 

Hạt Kiểm lâm huyện 

Sìn Hồ 
41/60 Miễn thi 67,0

Sáu mươi 

bảy tròn

Trúng 

tuyển

8 KLV08 Đặng Văn Sơn 05/04/1988
Công 

chức 

Phòng Quản lý bảo vệ 

rừng và Bảo tồn thiên 

nhiên, Chi cục Kiểm 

lâm, Sở Nông nghiệp 

và PTNT

38/60 Miễn thi 65,5

Sáu mươi 

lăm phẩy 

năm

Trúng 

tuyển

9 KLV09 Lò Văn Tớn 05/01/1986
Công 

chức 

Hạt Kiểm lâm huyện 

Mường Tè 
24/60 Miễn thi

Không 

trúng tuyển

NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN: 07

Không tham gia thi

NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN: 12
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Ngày tháng năm sinh Điểm thi

Môn Chuyên môn 

nghiệp vụ Kết quả kỳ 

thi
TT

Số báo 

danh

Môn 

Tiếng 

anh (Số 

câu trả lời 

đúng/Tổng 

số 60 câu 

hỏi của 

môn thi)

Môn Kiến 

thức 

chung (Số 

câu trả lời 

đúng/Tổng 

số 60 câu 

hỏi của 

môn thi)

Đơn vị công tác

Chức 

vụ hoặc 

chức 

danh 

công 

tác

NữNam

Họ và tên

10 KLV10 Phạm Văn Tuân 06/3/1981
Công 

chức 

Hạt Kiểm lâm huyện 

Phong Thổ 
40/60 Miễn thi 43,5

Bốn mươi 

ba phẩy 

năm 

Không 

trúng tuyển

11 KLV11 Lò Văn Tuyến 10/11/1983
Công 

chức 

Hạt Kiểm lâm huyện 

Phong Thổ 
29/60 Miễn thi

Không 

trúng tuyển

12 KLV12 Vì Văn Thiện 14/06/1986
Công 

chức 

Hạt Kiểm lâm huyện 

Nậm Nhùn 
40/60 Miễn thi 52,0

Năm mươi 

hai tròn

Trúng 

tuyển

D

1 VTV01
Lưu Thị Thanh 

Tuyền
24/10/1985

Văn thư 

viên 

trung 

cấp

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Tân 

Uyên

35/60 Miễn thi 33,5

Ba mươi 

ba phẩy 

năm 

Không 

trúng tuyển

NGẠCH VĂN THƯ VIÊN: 01

Không tham gia thi

Tổng danh sách: 34 người tham gia dự thi  (Trong đó trúng tuyển 29 người, không trúng tuyển 05 người) 
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Biểu 02

Bằng 

số
Bằng chữ

A

1 CVC01 Tạ Duy Anh 22/6/1986

Phó 

trưởng 

phòng

Phòng Phòng, chống tệ 

nạn xã hội - Bảo vệ trẻ 

em, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội

52/60 miễn thi 52,8

Năm 

mươi hai 

phẩy tám

Trúng tuyển

2 CVC02
Trịnh Thị Kiều 

Anh 
03/10/1988

Chuyên 

viên 

Phòng Hành chính - Tổ 

chức - Quản trị, Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh

38/60 miễn thi 52,3

Năm 

mươi hai 

phẩy ba

Trúng tuyển

3 CVC03 Nguyễn Ngọc Anh 01/11/1990
Chuyên 

viên

Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng 

cục THADS, Bộ Tư 

pháp

47/60 24/30 68,3

Sáu mươi 

tám phẩy 

ba

Trúng tuyển

4 CVC04 Hoàng Kiều Ánh 12/02/1980

Phó 

Chủ tịch 

HĐND 

huyện

HĐND huyện Phong 

Thổ
38/60 miễn thi 50,5

Năm 

mươi 

phẩy năm 

Trúng tuyển

5 CVC05
Nguyễn Biên 

Cương
27/9/1978

Phó 

Chủ tịch

Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh
43/60 miễn thi 52,0

Năm 

mươi hai 

tròn

Trúng tuyển

6 CVC06 Bùi Văn Cường 23/4/1982
Trưởng 

phòng

Phòng Quản lý Năng 

lượng, Sở Công 

Thương

39/60 miễn thi 50,3

Năm 

mươi 

phẩy ba

Trúng tuyển

7 CVC07 Nguyễn Văn Chất 21/7/1988
Chuyên 

viên

Vụ Tổ chức cán bộ, 

Tổng cục THADS, Bộ 

Tư pháp

41/60 20/30 50,3

Năm 

mươi 

phẩy ba

Trúng tuyển

8 CVC08 Lù Văn Chính 07/3/1989

Phó 

Chánh 

văn 

phòng

Văn phòng HĐND-

UBND huyện Phong 

Thổ  

37/60 miễn thi 51,0

Năm 

mươi mốt 

tròn

Trúng tuyển

9 CVC09 Lê Đăng Dần 08/12/1983
Trưởng 

phòng 

Phòng Trồng trọt, Chi 

cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn

48/60 miễn thi 66,3

Sáu mươi 

sáu phẩy 

ba

Trúng tuyển

10 CVC10
Nguyễn Thị Ngọc 

Diệp
02/4/1979

Phó 

chánh 

Văn 

phòng

Văn phòng Ban Dân 

tộc
48/60 miễn thi 72,0

Bảy mươi 

hai tròn
Trúng tuyển

11 CVC11
Nguyễn Minh 

Dũng
06/11/1980

Chánh 

Văn 

phòng

Văn phòng Ban ATGT 

tỉnh
50/60 miễn thi 62,5

Sáu mươi 

hai phẩy 

năm

Trúng tuyển

12 CVC12
Đặng Thị Lệ 

Duyên
09/9/1978

Chuyên 

viên

Văn phòng Tổng cục 

THADS, Bộ Tư pháp
41/60 miễn thi 50,8

Năm 

mươi 

phẩy tám

Trúng tuyển

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THI VÀ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN 

KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2024 

(Ngạch Chuyên viên chính hoặc tương đương)

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /       /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)  

Kết quả kỳ 

thi

NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH: 92

Môn 

Tiếng anh 

(Số câu trả 

lời 

đúng/Tổng 

số 60 câu 

hỏi của 

môn thi)

Môn Kiến 

thức 

chung (Số 

câu trả lời 

đúng/Tổng 

số 60 câu 

hỏi của 

môn thi)

Cơ quan đơn vị đang 

làm việc

Chức 

vụ hoặc 

chức 

danh 

công 

tác

NữNam

Họ và tên
Số báo 

danh
TT

Môn Chuyên 

môn nghiệp vụ

Điểm thiNgày tháng năm sinh
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Kết quả kỳ 

thi

Môn 

Tiếng anh 

(Số câu trả 

lời 

đúng/Tổng 

số 60 câu 

hỏi của 

môn thi)

Môn Kiến 

thức 

chung (Số 

câu trả lời 

đúng/Tổng 

số 60 câu 

hỏi của 

môn thi)

Cơ quan đơn vị đang 

làm việc

Chức 

vụ hoặc 

chức 

danh 

công 

tác

NữNam

Họ và tên
Số báo 

danh
TT

Môn Chuyên 

môn nghiệp vụ

Điểm thiNgày tháng năm sinh

13 CVC13 Tạ Hồng Dương 08/9/1984

Phó 

Trưởng 

phòng 

Phòng Nội vụ huyện 

Tân Uyên
43/60 miễn thi 70,8

Bảy mươi 

phẩy tám
Trúng tuyển

14 CVC14 Trịnh Xuân Đại 03/10/1978

Phó 

Trưởng 

phòng

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện Mường Tè
46/60 miễn thi 37,3

Ba mươi 

bảy phẩy 

ba

Không trúng 

tuyển

15 CVC15 Nguyễn Tiến Đạt 02/5/1977
Trưởng 

phòng

Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Liên minh Hợp 

tác xã tỉnh

48/60 miễn thi 61,0
Sáu mươi 

mốt tròn
Trúng tuyển

16 CVC16 Nguyễn Đình Định 05/8/1981
Trưởng 

phòng

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện Sìn 

Hồ

37/60 15/30 62,0
Sáu mươi 

hai tròn
Trúng tuyển

17 CVC17 Nguyễn Văn Đức 15/7/1987
Chuyên 

viên

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

46/60 miễn thi 79,5

Bảy mươi 

chín phẩy 

năm 

Trúng tuyển

18 CVC18 Trần Ngọc Đương 22/4/1982

Phó 

Trưởng 

phòng

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

huyện Tam Đường

35/60 miễn thi 63,5

Sáu mươi 

ba phẩy 

năm

Trúng tuyển

19 CVC19
Nguyễn Thị Thanh 

Hà
30/8/1980

Phó 

Trưởng 

phòng

Phòng Công tác Quốc 

hội, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh

55/60 miễn thi 76,8

Bảy mươi 

sáu phẩy 

tám

Trúng tuyển

20 CVC20 Lý Thị Thu Hà 11/08/1981
Chuyên 

viên 

Văn phòng Cục 

THADS thành phố Hà 

Nội, Bộ Tư pháp

43/60 19/30 75,0
Bảy mươi 

lăm tròn
Trúng tuyển

21 CVC21 Phạm Thị Hải 17/12/1983
Chuyên 

viên

Văn phòng Sở Giao 

thông vận tải
42/60 miễn thi 57,8

Năm 

mươi bảy 

phẩy tám

Trúng tuyển

22 CVC22 Pờ Thị Hạnh 11/4/1987

Phó 

Trưởng 

phòng

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

huyện Nậm Nhùn

50/60 miễn thi 68,5

Sáu mươi 

tám phẩy 

năm 

Trúng tuyển

23 CVC23 Nguyễn Thị Hằng 29/8/1980

Phó 

trưởng 

phòng

Phòng Môi trường và 

biến đổi khí hậu, Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường

44/60 miễn thi 67,5

Sáu mươi 

bảy phẩy 

năm

Trúng tuyển

24 CVC24 Trần Thị Hằng 22/12/1988
Chuyên 

viên

Văn phòng Tổng cục 

THADS, Bộ Tư pháp
43/60 15/30 50,5

Năm 

mươi 

phẩy năm 

Trúng tuyển

25 CVC25 Hoàng Thu Hằng 11/11/1983
Trưởng 

phòng 

Cục Quản lý nhà và thị 

trường bất động sản, 

Bộ Xây dựng

37/60 18/30 67,5

Sáu mươi 

bảy phẩy 

năm 

Trúng tuyển

26 CVC26
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng
13/12/1981

Chuyên 

viên

Văn phòng Tổng cục 

THADS, Bộ Tư pháp
48/60 20/30 30,5

Ba mươi 

phẩy năm 

Không trúng 

tuyển

27 CVC27 Nguyễn Văn Hiển 15/4/1985
Trưởng 

ban

Ban Pháp chế HĐND 

huyện Tân Uyên
44/60 miễn thi 56,0

Năm 

mươi sáu 

tròn

Trúng tuyển

28 CVC28 Bùi Thị Hòa 22/7/1990

Phó 

Chánh 

Văn 

phòng 

Văn phòng HĐND - 

UBND huyện Tam 

Đường

48/60 miễn thi 57,5

Năm 

mươi bảy 

phẩy năm

Trúng tuyển

5



Kết quả kỳ 

thi

Môn 

Tiếng anh 

(Số câu trả 

lời 

đúng/Tổng 

số 60 câu 

hỏi của 

môn thi)

Môn Kiến 

thức 

chung (Số 

câu trả lời 

đúng/Tổng 

số 60 câu 

hỏi của 

môn thi)

Cơ quan đơn vị đang 

làm việc

Chức 

vụ hoặc 

chức 

danh 

công 

tác

NữNam

Họ và tên
Số báo 

danh
TT

Môn Chuyên 

môn nghiệp vụ

Điểm thiNgày tháng năm sinh

29 CVC29 Lò Thị Thanh Hòa 15/9/1984

Phó 

trưởng 

phòng

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch thành phố Lai 

Châu

40/60 miễn thi 59,8

Năm 

mươi 

chín phẩy 

tám

Trúng tuyển

30 CVC30

 Nguyễn Thị Bích 

Hoàn (Nguyễn Thị 

Loàn)

11/4/1984
Chuyên 

viên

Phòng Nghiệp vụ Y, 

Sở Y tế
48/60 miễn thi 67,8

Sáu mươi 

bảy phẩy 

tám

Trúng tuyển

31 CVC31 Vũ Văn Hoàn 17/01/1980

Phó 

Chánh 

Văn 

phòng

Văn phòng Sở Giáo 

dục và Đào tạo
47/60 miễn thi 61,5

Sáu mươi 

mốt phẩy 

năm 

Trúng tuyển

32 CVC32 Lương Mạnh Hùng 22/12/1981
Chuyên 

viên

Phòng Tổ chức cán bộ, 

Sở Y tế
48/60 20/30 60,5

Sáu mươi 

phẩy năm 
Trúng tuyển

33 CVC33 Trần Mạnh Hùng 07/11/1979

Phó 

trưởng 

phòng 

Phòng Nghiệp vụ 

Dược, Sở Y tế
48/60 miễn thi 50,5

Năm 

mươi 

phẩy năm

Trúng tuyển

34 CVC34 Trần Thanh Huyền 16/8/1981

Phó 

Trưởng 

phòng

Phòng Bảo vệ thực vật, 

Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật, Sở 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

48/60 miễn thi 66,0
Sáu mươi 

sáu tròn
Trúng tuyển

35 CVC35 Lý Thị Thu Huyền 27/7/1980

Chánh 

Thanh 

tra

Thanh tra Sở Thông tin 

Truyền thông
43/60 miễn thi 51,5

Năm 

mươi mốt 

phẩy năm

Trúng tuyển

36 CVC36 Hoàng Trung Hưng 15/03/1978
Trưởng 

phòng 

Phòng Tổ chức cán bộ, 

Cục THADS tỉnh Điện 

Biên, Bộ Tư pháp

43/60 miễn thi 78,5

Bảy mươi 

tám phẩy 

năm

Trúng tuyển

37 CVC37 Phạm Thị Hương 25/02/1980
Chuyên 

viên

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

36/60 miễn thi 66,5

Sáu mươi 

sáu phẩy 

năm

Trúng tuyển

38 CVC38
Đồng Thị Thu 

Hương
19/4/1984

Công 

chức

Phòng Lãnh sự - Hợp 

tác quốc tế, Sở Ngoại 

vụ

30/60 miễn thi 59,0

Năm 

mươi 

chín tròn

Trúng tuyển

39 CVC39 Nguyễn Chiến Hữu 30/10/1982  

Chánh 

Văn 

phòng

Văn phòng Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch

28/60 miễn thi
Không trúng 

tuyển

40 CVC40 Phùng Xuân Kiên 10/10/1989

Phó 

Chánh 

Văn 

phòng 

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Mường 

Tè

52/60 miễn thi 61,3

Sáu mươi 

mốt phẩy 

ba

Trúng tuyển

41 CVC41 Vũ Hồng Lai 05/9/1979

Phó 

Trưởng 

phòng

Phòng Hành chính 

tổng hợp, Chi cục Phát 

triển nông thôn, Sở 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

46/60 miễn thi 51,0

Năm 

mươi mốt 

tròn

Trúng tuyển

42 CVC42 Lò Thị Lại 17/02/1984
Chuyên 

viên

Chi cục an toàn vệ sinh 

thực phẩm, Sở Y tế
50/60 miễn thi 52,0

Năm 

mươi hai 

tròn

Trúng tuyển

Không tham gia 

thi
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Kết quả kỳ 

thi

Môn 

Tiếng anh 

(Số câu trả 

lời 

đúng/Tổng 

số 60 câu 

hỏi của 

môn thi)

Môn Kiến 

thức 

chung (Số 

câu trả lời 

đúng/Tổng 

số 60 câu 

hỏi của 

môn thi)

Cơ quan đơn vị đang 

làm việc

Chức 

vụ hoặc 

chức 

danh 

công 

tác

NữNam

Họ và tên
Số báo 

danh
TT

Môn Chuyên 

môn nghiệp vụ

Điểm thiNgày tháng năm sinh

43 CVC43 Lương Thị Lan 13/9/1981

Phó 

Chánh 

Văn 

phòng

Văn phòng Sở Tài 

nguyên và Môi trường
47/60 miễn thi 67,3

Sáu mươi 

bảy phẩy 

ba

Trúng tuyển

44 CVC44
Nguyễn Thị Thu 

Lan
31/3/1989

Chuyên 

viên

Văn phòng Tổng cục 

THADS, Bộ Tư pháp
42/60 24/30 51,8

Năm 

mươi mốt 

phẩy tám

Trúng tuyển

45 CVC45 Lưu Thị Lành 03/11/1982
Chuyên 

viên

Phòng Kế hoạch - Tài 

chính, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn

50/60 15/30 64,8

Sáu mươi 

tư phẩy 

tám

Trúng tuyển

46 CVC46
Phạm Thị Diệu 

Linh
24/10/1983

Phó 

Trưởng 

phòng 

Phòng Nghiệp vụ 

Dược, Sở Y tế
45/60 miễn thi 69,3

Sáu mươi 

chín phẩy 

ba

Trúng tuyển

47 CVC47 Cao Duy Linh 13/6/1981
Chuyên 

viên 

Phòng Đất đai và đo 

đạc, bản đồ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường

40/60 miễn thi 61,8

Sáu mươi 

mốt phẩy 

tám

Trúng tuyển

48 CVC48 Hoàng Tiến Lợi 26/12/1985
Chuyên 

viên

Phòng Bảo trợ xã hội - 

Người có công, Sở Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội

44/60 miễn thi 69,5

Sáu mươi 

chín phẩy 

năm 

Trúng tuyển

49 CVC49 Bùi Thị Luyện 10/7/1979
Trưởng 

phòng

Phòng Nội vụ huyện 

Tân Uyên
46/60 miễn thi 72,5

Bảy mươi 

hai phẩy 

năm

Trúng tuyển

50 CVC50 Nguyễn Thị Mơ 26/1/1988
Chuyên 

viên

Vụ Tổ chức cán bộ, 

Tổng cục THADS, Bộ 

Tư pháp

46/60 18/30 76,5

Bảy mươi 

sáu phẩy 

năm 

Trúng tuyển

51 CVC51 Đỗ Thanh Mừng 30/12/1986

Chánh 

Văn 

phòng 

Văn phòng Cục 

THADS tỉnh Cà Mau, 

Bộ Tư pháp

46/60 19/30 63,0
Sáu mươi 

ba tròn
Trúng tuyển

52 CVC52 Bùi Lê Thành Nam 01/7/1985
Chuyên 

viên

Vụ Dầu khí và Than, 

Bộ Công Thương
33/60 miễn thi 41,5

Bốn mươi 

mốt phẩy 

năm

Không trúng 

tuyển

53 CVC53
Lê Thái Tuyết 

Ngân
18/10/1989

Phó 

Trưởng 

phòng 

Phòng Tổ chức cán bộ, 

Cục THADS tỉnh Kon 

Tum, Bộ Tư pháp

42/60 miễn thi 70,5
Bảy mươi 

phẩy năm 
Trúng tuyển

54 CVC54
Chu Thị Minh 

Ngọc
15/01/1987

Chuyên 

viên

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính, Tổng cục 

THADS, Bộ Tư pháp

43/60 17/30 50,6

Năm 

mươi 

phẩy sáu

Trúng tuyển

55 CVC55 Hoàng Thị Ngọc 24/02/1978

Phó 

Trưởng 

phòng

Phòng Kinh tế và Vật 

liệu xây dựng, Sở Xây 

dựng

42/60 miễn thi 50,0
Năm 

mươi tròn
Trúng tuyển

56 CVC56
Nguyễn Thị Kiều 

Oanh
12/9/1975

Chuyên 

viên

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính, Tổng cục 

THADS, Bộ Tư pháp

38/60 19/30 51,3

Năm 

mươi mốt 

phẩy ba

Trúng tuyển

57 CVC57 Vũ Văn Ổn 13/10/1979

Phó 

Chánh 

Văn 

phòng

Văn phòng Sở Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội

46/60 miễn thi 81,5

Tám 

mươi mốt 

phẩy năm

Trúng tuyển

58 CVC58 Giàng A Páo 23/01/1981
Trưởng 

phòng

Phòng Dân tộc huyện 

Sìn Hồ
40/60 miễn thi 65,8

Sáu mươi 

lăm phẩy 

tám

Trúng tuyển
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Kết quả kỳ 

thi

Môn 

Tiếng anh 

(Số câu trả 

lời 

đúng/Tổng 

số 60 câu 

hỏi của 

môn thi)

Môn Kiến 

thức 

chung (Số 

câu trả lời 

đúng/Tổng 

số 60 câu 

hỏi của 

môn thi)

Cơ quan đơn vị đang 

làm việc

Chức 

vụ hoặc 

chức 

danh 

công 

tác

NữNam

Họ và tên
Số báo 

danh
TT

Môn Chuyên 

môn nghiệp vụ

Điểm thiNgày tháng năm sinh

59 CVC59 Đỗ Trọng Phiên 01/01/1972
Trưởng 

phòng

Phòng Kiểm tra, Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh
43/60 miễn thi 37,9

Ba mươi 

bảy phẩy 

chín

Không trúng 

tuyển

60 CVC60 Doanh Thế Phúc 16/01/1978
Trưởng 

phòng 

 Phòng Đất đai và đo 

đạc bản đồ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường

31/60 miễn thi 61,0
Sáu mươi 

mốt tròn
Trúng tuyển

61 CVC61
Nguyễn Thị Minh 

Phương
11/7/1983

Chuyên 

viên

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính, Tổng cục 

THADS, Bộ Tư pháp

43/60 22/30 39,8

Ba mươi 

chín phẩy 

tám

Không trúng 

tuyển

62 CVC62 Lò Văn Quản 13/3/1982
Chuyên 

viên

Phòng Quản lý kết cấu 

hạ tầng giao thông, Sở 

Giao thông vận tải

45/60 miễn thi 52,5

Năm 

mươi hai 

phẩy năm

Trúng tuyển

63 CVC63 Đinh Văn Quang 01/5/1985
Chuyên 

viên

Văn phòng Tổng cục 

THADS, Bộ Tư pháp
41/60 20/30 74,5

Bảy mươi 

tư phẩy 

năm

Trúng tuyển

64 CVC64 Ngô Văn Quang 02/5/1981

Phó 

Trưởng 

phòng

Phòng Kế hoạch - Tài 

chính, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn

36/60 miễn thi 35,5

Ba mươi 

lăm phẩy 

năm

Không trúng 

tuyển

65 CVC65 Vũ Văn Quang 19/5/1974
Chuyên 

viên

Văn phòng Sở Tài 

nguyên và Môi trường
45/60 miễn thi 40,9

Bốn mươi 

phẩy chín

Không trúng 

tuyển

66 CVC66 Phạm Ngọc Quỳnh 29/12/1988
Trưởng 

phòng

Phòng Tổng hợp và 

Phòng chống thiên tai, 

Chi cục Thủy lợi, Sở 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

41/60 miễn thi 51,9

Năm 

mươi mốt 

phẩy chín

Trúng tuyển

67 CVC67 Đàm Văn Quyên 09/01/1976
Chuyên 

viên

Phòng Đấu thầu, Thẩm 

định và Giám sát đầu 

tư, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

44/60 miễn thi 50,3

Năm 

mươi 

phẩy ba

Trúng tuyển

68 CVC68 Hà Văn Ruệ 25/02/1982
Trưởng 

phòng

Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Nậm 

Nhùn

44/60 miễn thi 54,5

Năm 

mươi tư 

phẩy năm

Trúng tuyển

69 CVC69 Lý Văn Sâm 09/10/1970

Phó 

Trưởng 

phòng 

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

huyện Mường Tè

70 CVC70 Pờ Hoài Sơn 28/11/1988

Phó 

Chánh 

Văn 

phòng

Văn phòng Sở Tài 

nguyên và Môi trường
36/60 miễn thi 61,9

Sáu mươi 

mốt phẩy 

chín

Trúng tuyển

71 CVC71 Lê Thị Tiến 21/7/1983
Chuyên 

viên 

Phòng Đất đai và đo 

đạc, bản đồ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường

43/60 18/30 60,4
Sáu mươi 

phẩy bốn
Trúng tuyển

72 CVC72 Nguyễn Khắc Tiệp 09/12/1983
Trưởng 

phòng

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

huyện Sìn Hồ

40/60 miễn thi 56,0

Năm 

mươi sáu 

tròn

Trúng tuyển

73 CVC73 Bùi Ngọc Toàn 25/4/1977
Trưởng 

phòng

Phòng Nội vụ huyện 

Sìn Hồ
35/60 miễn thi 51,5

Năm 

mươi mốt 

phẩy năm 

Trúng tuyển

Thí sinh không dự thi
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Kết quả kỳ 

thi

Môn 

Tiếng anh 

(Số câu trả 

lời 

đúng/Tổng 

số 60 câu 

hỏi của 

môn thi)

Môn Kiến 

thức 

chung (Số 

câu trả lời 

đúng/Tổng 

số 60 câu 

hỏi của 

môn thi)

Cơ quan đơn vị đang 

làm việc

Chức 

vụ hoặc 

chức 

danh 

công 

tác

NữNam

Họ và tên
Số báo 

danh
TT

Môn Chuyên 

môn nghiệp vụ

Điểm thiNgày tháng năm sinh

74 CVC74 Nguyễn Ngọc Tú 15/5/1980

Phó 

Trưởng 

phòng

Phòng Kinh tế ngành, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư
42/60 miễn thi 79,5

Bảy mươi 

chín phẩy 

năm

Trúng tuyển

75 CVC75 Phạm Văn Tuấn 06/7/1983

Phó 

Trưởng 

phòng

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện Tân Uyên
44/60 miễn thi 56,3

Năm 

mươi sáu 

phẩy ba

Trúng tuyển

76 CVC76 Đao Văn Tuệ 27/9/1984

Phó 

Trưởng 

phòng 

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

huyện Mường Tè

33/60 miễn thi 33,0
Ba mươi 

ba tròn

Không trúng 

tuyển

77 CVC77 Lương Ánh Tuyết 29/9/1984
Chuyên 

viên

Phòng Quản lý kết cấu 

hạ tầng giao thông, Sở 

Giao thông vận tải

50/60 miễn thi 59,0

Năm 

mươi 

chín tròn

Trúng tuyển

78 CVC78 Nguyễn Đình Tứ 10/5/1988
Chuyên 

viên 

Phòng Hành chính và 

Bổ trợ tư pháp, Sở Tư 

pháp 

53/60 22/30 52,3

Năm 

mươi hai 

phẩy ba

Trúng tuyển

79 CVC79
Nguyễn Minh 

Tước
02/02/1976

Phó Vụ 

trưởng

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính, Tổng cục 

THADS, Bộ Tư pháp

42/60 miễn thi 56,8

Năm 

mươi sáu 

phẩy tám

Trúng tuyển

80 CVC80 Nguyễn Văn Thản 29/11/1981
Trưởng 

phòng 

Phòng Nghiệp vụ - 

Phong trào, Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh

43/60 miễn thi 52,5

Năm 

mươi hai 

phẩy năm 

Trúng tuyển

81 CVC81 Trịnh Thị Thanh 23/12/1977
Công 

chức

Văn phòng Sở Ngoại 

vụ
43/60 miễn thi 64,8

Sáu mươi 

tư phẩy 

tám

Trúng tuyển

82 CVC82
Nguyễn Thị 

Phương Thanh
06/6/1989

Chuyên 

viên

Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng 

cục THADS, Bộ Tư 

pháp

40/60 19/30 65,8

Sáu mươi 

lăm phẩy 

tám

Trúng tuyển

83 CVC83 Chu Văn Thanh 29/8/1988
Trưởng 

phòng

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

huyện Tân Uyên

50/60 miễn thi 53,8

Năm 

mươi ba 

phẩy tám

Trúng tuyển

84 CVC84 La Đức Thi 06/9/1988

Phó 

Trưởng 

phòng

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện Tân Uyên
41/60 miễn thi 54,8

Năm 

mươi tư 

phẩy tám

Trúng tuyển

85 CVC85 Hoàng Đức Thông 17/12/1988

Phó 

Trưởng 

phòng

Phòng Nội vụ huyện 

Phong Thổ
44/60 miễn thi 51,0

Năm 

mươi mốt 

tròn

Trúng tuyển

86 CVC86 Phan Văn Thuấn 22/11/1978

Phó 

Trưởng 

phòng 

Phòng Quản lý biên 

giới, Sở Ngoại vụ 
47/60 miễn thi 53,3

Năm 

mươi ba 

phẩy ba

Trúng tuyển

87 CVC87 Sùng Ngọc Thuỷ 25/5/1978
Trưởng 

phòng

Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng huyện Phong Thổ
36/60 miễn thi 53,5

Năm 

mươi ba 

phẩy năm

Trúng tuyển

88 CVC88 Lê Văn Thực 27/3/1986

Phó 

trưởng 

phòng

Phòng Quản lý chất 

lượng công trình giao 

thông, Sở Giao Thông 

vận tải

45/60 miễn thi 51,5

Năm 

mươi mốt 

phẩy năm

Trúng tuyển

89 CVC89 Lê Văn Trí 15/07/1984
Chuyên 

viên

Vụ Tổ chức cán bộ, 

Tổng cục THADS, Bộ 

Tư pháp

45/60 19/30 54,3

Năm 

mươi tư 

phẩy ba

Trúng tuyển
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Kết quả kỳ 

thi

Môn 

Tiếng anh 

(Số câu trả 

lời 

đúng/Tổng 

số 60 câu 

hỏi của 

môn thi)

Môn Kiến 

thức 

chung (Số 

câu trả lời 

đúng/Tổng 

số 60 câu 

hỏi của 

môn thi)

Cơ quan đơn vị đang 

làm việc

Chức 

vụ hoặc 

chức 

danh 

công 

tác

NữNam

Họ và tên
Số báo 

danh
TT

Môn Chuyên 

môn nghiệp vụ

Điểm thiNgày tháng năm sinh

90 CVC90 Vũ Mạnh Trường 20/3/1983

Phó 

Trưởng 

phòng

Phòng Nội vụ thành 

phố Lai Châu
44/60 miễn thi 67,8

Sáy mươi 

bảy phẩy 

tám

Trúng tuyển

91 CVC91 Lò Thị Xôm 12/02/1984

Phó 

Trưởng 

ban

Ban Kinh tế - Xã hội 

HĐND huyện Tân 

Uyên

38/60 miễn thi 56,3

Năm 

mươi sáu 

phẩy ba

Trúng tuyển

92 CVC92 Phùng Thị Hải Yến 18/9/1985
Phó 

Chủ tịch

Hội Văn học - Nghệ 

thuật
44/60 miễn thi 61,8

Sáu mươi 

mốt phẩy 

tám

Trúng tuyển

B

1 KLVC01 Đỗ Văn Bình 28/5/1978

Phó 

Trưởng 

phòng

Phòng Sử dụng và phát 

triển rừng, Chi cục 

Kiểm lâm, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn

47/60 miễn thi 58,8

Năm 

mươi tám 

phẩy tám

Trúng tuyển

2 KLVC02 Nhữ Cao Cường 07/4/1985
Kiểm 

lâm viên

Phòng Tổ chức tuyên 

truyền và xây dựng lực 

lượng, Chi cục Kiểm 

lâm, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn  

50/60 miễn thi 63,0
Sáu mươi 

ba tròn
Trúng tuyển

C

1 TTVC01 Nguyễn Xuân Bạch 20/3/1976
Thanh 

tra viên

Thanh tra Sở Giáo dục 

và Đào tạo
38/60 miễn thi 71,3

Bảy mươi 

mốt phẩy 

ba

Trúng tuyển

2 TTVC02 Đặng Trung Dũng 28/6/1984
Thanh 

tra viên

Thanh tra Sở Giao 

thông vận tải
45/60 miễn thi 62,0

Sáu mươi 

hai tròn
Trúng tuyển

3 TTVC03 Hoàng Sơn Hải 07/4/1973

Phó 

Trưởng 

phòng

Phòng Giám sát, kiểm 

tra và xử lý sau thanh 

tra, Thanh tra tỉnh

4 TTVC04 Lê Quang Hiền 08/10/1975

Phó 

Chánh 

Thanh 

tra

Thanh tra Sở Giao 

thông vận tải
38/60 miễn thi 51,3

Năm 

mươi mốt 

phẩy ba

Trúng tuyển

NGẠCH THANH TRA VIÊN CHÍNH: 04

NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN CHÍNH: 02

Tổng danh sách: 96 người tham gia dự thi (trong đó trúng tuyển 87 người, không trúng tuyển 09 người);

 02 người không tham gia dự thi

Thí sinh không dự thi
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